Những kết quả đáng khích lệ của ngành Ngân hàng trong 6 tháng đầu năm 2010 
Trong những tháng đầu năm 2010, kinh tế thế giới tăng trưởng cao hơn mức kỳ vọng, nhưng không đồng đều ở các khu vực. Lạm phát có xu hướng tăng so với năm 2009 nhưng vẫn duy trì ở mức thấp và trong tầm kiểm soát; Ngân hàng Trung ương của hầu hết các nước tiếp tục duy trì lãi suất chủ chốt như cuối năm 2009. Do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng nợ của khu vực sử dụng đồng tiền chung Châu Âu mà tâm điểm là Hy Lạp, đồng USD tăng giá mạnh so với đồng Euro, GBP, AUD; trong khi bị giảm giá mạnh so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt Châu Á do tình trạng thâm hụt ngân sách, thâm hụt cán cân thương mại tăng cao tại Mỹ trong Quý I/2010. Trong nước, kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng, lạm phát được kiềm chế; kinh tế vĩ mô, thị trường tài chính về cơ bản ổn định. Tuy nhiên, sức ép lạm phát, nhập siêu vẫn ở mức cao… 
Trước tình hình đó, bám sát mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2010, diễn biến kinh tế, tài chính, tiền tệ trong và ngoài nước, Ngân hàng Nhà nuớc đã ban hành Chỉ thị về tổ chức thực hiện chính sách tiền tệ, đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2010 và Kế hoạch hành động về triển khai thực hiện các giải pháp tiền tệ, tín dụng, ngân hàng để thống nhất triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ của Ngành trong năm 2010, nhất là các nhiệm vụ nêu tại Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 6/4/2010 về các giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế 6,5% trong năm 2010. 
Với sự quyết liệt của Ngân hàng Nhà nước trong chỉ đạo, điều hành và sự nỗ lực của các tổ chức tín dụng trong triển khai thực hiện, hoạt động ngân hàng trong 6 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cụ thể là:
1. Về điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng: 

Thực hiện mục tiêu mở rộng tín dụng ở mức hợp lý, giảm dần mặt bằng lãi suất, đảm bảo khả năng thanh khoản cho nền kinh tế, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai đồng bộ các biện pháp chỉ đạo, điều hành: 
- Giữ ổn định lãi suất cơ bản, lãi suất tái cấp vốn ở mức 8%/năm, lãi suất tái chiết khấu ở mức 6%/năm. Tăng lượng tiền cung ứng thông qua điều hành linh hoạt nghiệp vụ thị trường mở, tái cấp vốn, hoán đổi ngoại tệ, hỗ trợ thanh khoản trực tiếp cho các ngân hàng thương mại có quy mô nhỏ.
- Ban hành cơ chế cho vay bằng đồng Việt Nam theo lãi suất thỏa thuận của tổ chức tín dụng đối với khách hàng theo hướng mở rộng đối tượng cho vay phù hợp với Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và diễn biến của nền kinh tế. Chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm giảm dần mặt bằng lãi suất cho vay VND phù hợp với khả năng vay vốn, trả nợ của doanh nghiệp. 
- Sửa đổi và ban hành các quy định hướng dẫn cho vay hỗ trợ lãi suất trong năm 2010 phù hợp với các quy định của Thủ tướng Chính phủ. Ban hành Thông tư hướng dẫn chi tiết thực hiện Nghị định 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. 
- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả tín dụng, đơn giản hóa thủ tục cho vay; tập trung vốn cho vay chi phí sản xuất, kinh doanh khu vực nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa; tiếp tục kiểm soát chặt chẽ vốn cho vay lĩnh vực phi sản xuất. 
- Theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình tăng trưởng huy động và dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng, nhất là huy động và cho vay bằng ngoại tệ.

Kết quả là, thị trường tiền tệ, tín dụng trong 6 tháng đầu năm nhìn chung ổn định, mặt bằng lãi suất giảm dần
 (tuy mức giảm chưa mạnh do tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng dư nợ tín dụng
), tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng và tổng phương tiện thanh toán tăng dần, phù hợp với mục tiêu tăng trưởng kinh tế và kiểm soát lạm phát
. 
2. Về điều hành tỷ giá và quản lý ngoại hối 
Với mục tiêu bình ổn thị trường ngoại tệ, thị trường vàng và cải thiện lòng tin của thị trường vào tính nhất quán của chính sách tiền tệ và tỷ giá, trong 6 tháng đầu năm, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai nhiều giải pháp, như:

- Quy định lãi suất tiền gửi tối đa bằng đô la Mỹ của tổ chức kinh tế tại tổ chức tín dụng là 1%/năm. Điều chỉnh tăng 3,36% tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa USD/VND kể từ ngày 11/2/2010 và duy trì ổn định cho đến nay. 
- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng tích cực mua lại ngoại tệ của một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước bán ngoại tệ can thiệp ở mức hợp lý để hỗ trợ ngoại tệ nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất.

- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng tập trung ngoại tệ cho vay nhập khẩu những mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất mà trong nước chưa sản xuất được, hạn chế và kiểm soát chặt chẽ việc cho vay bằng ngoại tệ và VND để mua ngoại tệ nhập khẩu những mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu; Kiểm soát chặt việc sử dụng ngoại tệ, chuyển tiền ra nước ngoài của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân theo đúng quy định của pháp luật.
-  Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai các biện pháp quản lý hoạt động kinh doanh vàng và chấm dứt hoạt động của các sàn giao dịch vàng.
Nhờ đó, từ đầu năm 2010 đến nay, nguồn cung ngoại tệ trên thị trường đã được cải thiện đáng kể. Từ giữa tháng 4/2010, cung - cầu ngoại tệ đã trở lại cân bằng, tính thanh khoản của thị trường ở mức cao, các tổ chức tín dụng tự cân đối được ngoại tệ và không có nhu cầu mua ngoại tệ từ Ngân hàng Nhà nước, nhiều tổ chức tín dụng còn bán ngoại tệ cho Ngân hàng Nhà nước. Nhờ những diễn biến tích cực của thị trường ngoại hối, tỷ giá giao dịch USD/VND của các ngân hàng thương mại từ tháng 4/2010 đến nay luôn thấp hơn trần cho phép, tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do xoay quanh tỷ giá giao dịch của các ngân hàng thương mại. Giá vàng trong nước diễn biến phù hợp với giá vàng thế giới, có thời điểm giá vàng trong nước thấp hơn giá vàng thế giới.
3. Bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng:

Để đảm bảo an toàn và phát triển hệ thống tổ chức tín dụng Việt Nam, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, Ngân hàng Nhà nước đã tập trung chỉ đạo triển khai các nội dung:
- Rà soát sửa đổi, bổ sung, ban hành một số quy định mới phù hợp với diễn biến của hoạt động ngân hàng tại Việt Nam và thông lệ, chuẩn mực quốc tế, như: Quy định về sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng; hướng dẫn tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi giấy phép, điều lệ của ngân hàng thương mại; quy định về việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng; quy định về việc cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần; quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng
. 

- Yêu cầu các tổ chức tín dụng chú trọng phát triển mạng lưới chi nhánh ở địa bàn nông nghiệp, nông thôn, gắn mục tiêu và hoạt động kinh doanh của chi nhánh với việc phục vụ phát triển kinh tế địa phương nơi mở chi nhánh, tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, quản trị, điều hành, kiểm soát rủi ro đáp ứng yêu cầu hội nhập. Trong đó, các tổ chức tín dụng có mức vốn điều lệ chưa đảm bảo mức vốn pháp định theo quy định tại Nghị định 141/2006/NĐ-CP phải trình hồ sơ đề nghị chấp thuận tăng vốn điều lệ chậm nhất vào ngày 30/6/2010, các tổ chức không trình hồ sơ tăng vốn hoặc không được chấp thuận tăng đủ mức vốn pháp định phải trình phương án chấm dứt tư cách pháp nhân chậm nhất ngày 30/9/2010.

- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng cổ phần rà soát vốn cổ phần của cổ đông, nhóm cổ đông có ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của tổ chức tín dụng, đảm bảo việc quản lý đầu tư phù hợp với các quy định của pháp luật.
- Theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động của các tổ chức tín dụng, đặc biệt là các tổ chức tín dụng có dấu hiệu kém an toàn trong hoạt động, có nhiều sai phạm phát hiện qua công tác thanh tra, giám sát. Áp dụng các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho từng tổ chức tín dụng cũng như toàn hệ thống ngân hàng.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nhìn chung ổn định, khả năng thanh khoản được đảm bảo, đáp ứng đủ nhu cầu thanh toán của nền kinh tế
. 
4. Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt:

Tiếp tục thực hiện Đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2020, trong 6 tháng đầu năm Ngân hàng Nhà nước đã tập trung chỉ đạo triển khai các nội dung trọng tâm:
- Xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể cho từng địa bàn, phù hợp với đặc điểm tình hình và xu hướng phát triển của từng địa phương, với mục tiêu đến cuối năm 2010 có ít nhất 55% tổng số đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước thực hiện trả lương qua tài khoản (đến cuối năm 2009 tỷ lệ này là 41,5%); yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán chỉ đạo các chi nhánh tại các địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị hưởng lương từ ngân sách nhà nước thực hiện tốt việc trả lương qua tài khoản. 
- Việc triển khai đề án xây dựng Trung tâm chuyển mạch thẻ thống nhất được triển khai tích cực. Việc kết nối hệ thống ATM, POS thành một hệ thống thống nhất trên toàn quốc đạt kết quả đáng mừng, trong đó 03 liên minh thẻ Banknet – VNBC – Smartlink đã kết nối liên thông 10 thành viên là ngân hàng thương mại có số lượng thẻ phát hành chiếm 87% tổng số thẻ phát hành của các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và 75% số lượng ATM trên toàn quốc. 
- Chỉ đạo các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ thường xuyên kiểm tra, giám sát tình trạng hoạt động của các máy ATM, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố xảy ra (nhất là vấn đề bảo đảm an toàn về điện), chú trọng công tác tiếp quỹ, kiểm tra kỹ chất lượng tiền mặt trước khi đưa vào ATM, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn trong thanh toán thẻ…

Trong những tháng đầu năm, các phương tiện và dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục phát triển mạnh mẽ, nhất là dịch vụ thẻ. Đến cuối tháng 5/2010, số lượng thẻ phát hành trên phạm vi cả nước đã đạt trên 24 triệu thẻ với 48 tổ chức phát hành thẻ và hơn 190 thương hiệu thẻ, gần 11.000 ATM và khoảng 37.000 thiết bị chấp nhận thẻ POS
. Các dịch vụ tiện ích đi kèm thẻ ngày càng được đa dạng hóa như thẻ mua xăng dầu, mua hàng qua mạng, thanh toán tiền điện nước…; việc triển khai thí điểm cung ứng phương tiện thanh toán Ví điện tử của các tổ chức không phải tổ chức tín dụng cũng có bước phát triển nhanh chóng, trong đó số lượng phát hành đạt gần 84.500 Ví điện tử với 17 ngân hàng tham gia triển khai dịch vụ và được chấp nhận thanh toán tại 119 đơn vị cung ứng hàng hóa dịch vụ.
5. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng:

Hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng 6 tháng đầu năm 2010 tiếp tục khởi sắc và đạt nhiều kết quả tích cực. Quan hệ với các tổ chức tài chính, tiền tệ quốc tế, các tổ chức đa phương và song phương trong lĩnh vực ngân hàng tiếp tục được mở rộng và có bước phát triển. 
- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tham gia Hội nghị thường niên ADB lần thứ 43 tại Tashkent – Uzbekistan (ngày 03-05/5). Tại Hội nghị, Hội đồng Thống đốc ADB đã thông qua Nghị quyết chọn Việt Nam là quốc gia đăng cai tổ chức Hội nghị thường niên ADB lần thứ 44 (diễn ra từ ngày 3-6/5/2011 tại Hà Nội) và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu được bầu giữ chức Chủ tọa Hội nghị thường niên lần thứ 44 của ADB.

- Được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ, ngày 22/3/2010, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp với Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) tổ chức thành công hội thảo quốc tế cấp cao của IMF tại Hà Nội với chủ đề “Tăng trưởng và giảm nghèo tại các nước Châu Á đang phát triển giai đoạn hậu khủng hoảng”.
- Trong khuôn khổ hợp tác khu vực, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức thành công Hội nghị Phó Thống Ngân hàng Trung ương các nước ASEAN (ACDM) lần thứ 18 và Hội nghị Thống đốc Ngân hàng Trung ương các nước ASEAN (ACGM) lần thứ 6 tại Nha Trang, Khánh Hòa trong 02 ngày 4/4 và 7/4/2010; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã tham dự Hội nghị Thống đốc lần thứ 45 của Trung tâm Đào tạo các Ngân hàng Trung ương khu vực Đông và Nam Á (SEACEN), Hội nghị Hội đồng Thống đốc SEACEN lần thứ 29 tổ chức từ ngày 26-28/2/2010 tại Campuchia.

- Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện tốt vai trò đầu mối phối hợp với các bộ, ngành chuẩn bị, đàm phán, ký kết các chương trình, dự án vay vốn của WB, ADB, JBIC...; khai thác tối đa nguồn hỗ trợ kỹ thuật của các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế và các đối tác song phương, đa phương nhằm tăng cường năng lực quản lý, hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam.
6. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, công tác cải cách thủ tục hành chính:

- Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn Ngành chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan thông tấn, báo chí về các hoạt động tiền tệ, ngân hàng để các cơ quan này có thông tin chính xác, tin cậy phục vụ cho việc đưa tin, giải thích, định hướng dư luận và tạo lòng tin cho các nhà đầu tư; phối hợp với các cơ quan liên quan giám sát chặt chẽ việc đưa tin liên quan đến hoạt động ngân hàng để kịp thời phát hiện và xử lý những thông tin thiếu chính xác, gây bất ổn thị trường, ảnh hưởng xấu đến sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. Đáng chú ý là,  Trang tin điện tử Ngân hàng Nhà nước và các báo, tạp chí, bản tin của Ngành đã thường xuyên tuyên truyền, đưa tin về tình hình hoạt động ngân hàng và các chủ trương, giải pháp điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, góp phần quan trọng triển khai có hiệu quả các giải pháp nhằm ổn định thị trường tiền tệ, hoạt động ngân hàng theo chỉ đạo của Chính phủ.
- Tổ Đề án 30 của Ngân hàng Nhà nước đã triển khai nghiêm túc, khẩn trương giai đoạn 2 Đề án đơn giản hoá thủ tục hành chính theo đúng yêu cầu, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã hoàn thành phương án đơn giản hoá đối với 228 thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước với tỷ lệ đơn giản hoá đạt 85% (vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao) và tỷ lệ cắt giảm chi phí tuân thủ sau khi đơn giản hoá là 30,93 %, dự kiến tiết kiệm được 8,9 tỷ đồng hàng năm. Dự kiến, Tổ đề án 30 của Ngân hàng Nhà nước sẽ hoàn thành giai đoạn 2 trong tháng 6/2010.
Nói tóm lại, tuy còn một số khó khăn, vướng mắc và vấn đề cần quan tâm xử lý
, nhưng về cơ bản kết quả hoạt động tiền tệ, ngân hàng 6 tháng đầu năm đã tác động  tích cực đối với việc thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao và phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 6,5% trong năm 2010 của Chính phủ. 
VP1.
� Hiện nay, lãi suất cho vay VND bình quân thực tế của các ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng thương mại cổ phần có quy mô lớn khoảng 13,3%; lãi suất cho vay ngắn hạn phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu ở mức 12,5% - 13%/năm, cho vay trung và dài hạn khoảng 14%/năm (tương ứng với lãi suất cùng kỳ năm 2006, 2007).


� Tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động 5 tháng đầu năm đạt 7,8% so với cuối năm 2009, thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng 13,62% của cùng kỳ năm 2009. Tỷ lệ dư nợ so với nguồn vốn huy động ở mức cao (đến cuối tháng 5/2010, tỷ lệ này là 101% - trong khi quy định mới của NHNN về tỷ lệ này tại Thông tư số 13/2010/TT- NHNN là 80% đối với ngân hàng và 85% đối với các tổ chức tín dụng phi ngân hàng).


� Tính đến cuối tháng 5/2010, tín dụng đối với nền kinh tế tăng 7,46% so với cuối năm 2009, tổng phương tiện thanh toán tăng 7,5%.


� Quy định mới về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng đã điều chỉnh tăng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu từ 8% lên 9% và bổ sung quy định về tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động (80% đối với ngân hàng và 85% đối với các tổ chức tín dụng phi ngân hàng).


� Tính đến hết tháng 4/2010, vốn chủ sở hữu của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng tăng 4,27% (trong đó vốn điều lệ tăng 8,8%), tổng tài sản tăng 3,06% so với cuối năm 2009.


� So với cuối năm 2009, số lượng thẻ phát hành tăng 14,3%, số lượng ATM tăng 22,2%, số lượng POS tăng 9%. 


� Lãi suất cho vay VND chưa có điều kiện giảm xuống mức Chính phủ chỉ đạo; tốc độ tăng dư nợ ngoại tệ vẫn cao hơn tốc độ tăng dư nợ VND; hoạt động của hệ thống ngân hàng còn tiềm ẩn rủi ro, tính công khai, minh bạch còn thấp.
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